
BẢNG TỔNG HỢP CÁC CƠ SỞ THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Kết luận số:  .../KL-SNN, ngày …. tháng …. năm 2023)

STT
Ngày,

tháng, năm
thanh tra

Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề kinh
doanh

Nội dung
vi phạm

Biên bản vi phạm
số, ngày, tháng,

năm, cơ quan lập

XỬ PHẠT
VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ghi
 chú:QĐ số, ngày,

tháng, năm,
đơn vị lập

Số tiền phạt
(đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A. CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 13,500,000

01 8/6/2023 Lê Văn Dũng Thôn Trung Nghĩa Tây, xã Kroong Vật tư nông nghiệp
 Kinh doanh phân bón ghi không đúng các
nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, phải

thể hiện theo tính chất hàng hóa.

Số 07/BB-VPHC,
ngày 08/6/2023

Số 07/QĐ-XPHC,
ngày 14/6/2023 8,500,000

02 14/6/2023 Huỳnh Thị Lan Thôn Pleisa, xã Ia Chim Vật tư nông nghiệp
 Kinh doanh phân bón ghi không đúng các
nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, phải

thể hiện theo tính chất hàng hóa.

Số 08/BB-VPHC,
ngày 14/6/2023

Số 08/QĐ-XPHC,
ngày 19/6/2023 5,000,000

B. CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA KHÔNG XỬ LÝ VI PHẠM

1 5/6/2023 Võ Văn Tú  Thôn 2, xã  Hòa Bình Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

2 5/6/2023 Nguyễn Thị Nữ Thôn Plei dơng, xã Hòa Bình Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

3 5/6/2023 Võ Văn Luận thôn 5, xã  Hòa Bình Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

4 6/6/2023 Huỳnh Thị Hòa Thôn 6, xã Đoàn Kết Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

5 6/6/2023 Nguyễn Văn Hoàng Thôn 6, xã Đoàn Kết Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

6 6/6/2023 Trúc Sơn Thôn 5, xã Đoàn Kết Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

7 6/6/2023 Đỗ Thị Thừa 750 Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng Đạo Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

8 6/6/2023 Huỳnh Tấn Định. 596, Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng Đạo Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

9 7/6/2023 Vũ Thị Nhạn 66 Phan Đình Phùng, Tổ 4, Phường Ngô
Mây

Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

10 7/6/2023 Trần Thắng Lợi 197 Phan Đình Phùng, P. Ngô Mây Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

11 7/6/2023 Nguyễn Thị Phương 554 Phan Đình Phùng, P. Quang Trung Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

12 7/6/2023 Lê Vương Trị 244 Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng Đạo Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

13 7/6/2023 Lê Thị Tuyển Tổ 5, phường Lê Lợi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

14 8/6/2023 Thành Tâm - Thành Đức Thôn 2, xã Kroong Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

15 13/6/2023 Phán Phương Tổ 4, phường Nguyễn Trãi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

16 13/6/2023 Lê Hoàng Nha 155 Nguyễn Văn Linh, P. Nguyễn Trãi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

17 13/6/2023 Đặng Thị Huyền Trâm Tổ 2, phường Nguyễn Trãi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

18 13/6/2023 Trần Đình Định Tổ 1, phường Nguyễn Trãi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

19 13/6/2023 Huỳnh Thị Kim Duyên Thôn Đăk Đe, xã Ngọc Bay Vật tư nông nghiệp Không vi phạm
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20 14/6/2023 Thái Bình 66 Thôn Nghĩa An, xã Ia Chim Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

21 14/6/2023 Nguyễn Hữu Hải Thôn Tân An, xã Ia Chim Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

22 14/6/2023 Bùi Thị Anh Thư Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

23 19/6/2023 Ngô Thị Hồng Loan 83 Ngô Quyền, P. Quyết Thắng Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

24 19/6/2023 Võ Thành Hòa 580 Nguyễn Huệ, P. Quyết Thắng Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

25 19/6/2023 Hồ Thị Diệu Trang 26 Hoàng Văn Thụ, P. Quyết Thắng Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

26 19/6/2023 Bùi Thị Vân 05 Bà Triệu, P. Thắng Lợi Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

27 20/6/2023 Bảo Ngân 255 Trần Văn Hai, P. Trường Chinh Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

28 20/6/2023 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Nga 05 QL 24 , thôn Kon Tu II, P. Trường Chinh Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

29 20/6/2023 Nguyễn Đức Luyện Thôn 9, xã Đăk Cấm Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

30 20/6/2023 Đinh Thị Quý Thôn 8, xã Đăk Cấm Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

31 22/6/2023 Nguyễn Thị Thanh Nga Tổ 1, phường Lê Lợi Giống cây trồng Không vi phạm

32 22/6/2023 Trần Đình Đề Thôn Kon Tu 2, xã Đăk Blà Vật tư nông nghiệp Không vi phạm

33 22/6/2023 Ngô Tiến Mạnh Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây Giống cây trồng Không vi phạm

34 23/6/2023 Trương Viết Bền 324 Phan Đình Phùng, P. Ngô Mây Giống cây trồng Không vi phạm

C. CÁC CƠ SỞ KHÔNG KIỂM TRA 

1 Nguyễn Thị Thu Nương 182 Bắc Cạn, P.Thắng Lợi Không hoạt động

2 Nguyễn Hùng 55 Trần Văn Hai, P. Trường Chinh Không hoạt động

3 Dương Văn Bình 98 Đào Duy Từ, P. Trường Chinh Không hoạt động

4 Phạm Minh Tuấn Thôn Đăk Rơ Đe, xã Ngọc Bay Không hoạt động

5 Đại lý Thanh Thy Thôn Trung Nghĩa Đông, xã Kroong Chi cục TT&BVTV
đã kiểm tra

6 Nguyễn Thị Thọ Thôn Lâm Tùng, xã Ia Chim Không hoạt động

7 Mai Thi Duyên Thôn 4, xã Chư Hreng Không hoạt động

8 Phạm Thị Tình Thôn Thanh Trung, Phường Ngô Mây Không hoạt động

9 Cửa hàng vật tư nông nghiệp Hoàng Phát 125,  Phạm Văn Đồng, P. Trần Hưng Đạo Không hoạt động
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